
 
I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị 

A. vật chất    B. tinh thần            C. của cải          D. kinh tế. 
Câu 2: Ngày 20/11 bạn K về thăm thầy cô giáo cũ. Hành động của bạn K thể hiện truyền 

thống tốt đẹp nào của dân tộc ta? 
A. Yêu thương con người.                                    C.  Đoàn kết, đùm bọc.  
B.  Tôn sư trọng đạo.                                          D. Cần cù lao động.  

Câu 3: Câu tục ngữ: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nói về truyền 

thống nào? 

A.Truyền thống tôn sư trọng đạo.               B. Truyền thống đoàn kết. 

C. Truyền thống yêu nước.                          D.Truyền thống văn hóa. 

Câu 4:Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc  là: 

A. Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới 

B. Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giới 

C. Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong 

độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân. 

D. A, B, C 

Câu 5: Câu tục ngữ: “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ mang phần đến cho” 

khuyên chúng ta điều gì? 

A. Lao động sáng tạo.    B. Trung thực.     C. Lao động cần cù.       D. Tiết kiệm. 
Câu 6: Hành động nào thể hiện sự tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam? 
A. Ngày lễ ăn mặc sành điệu lên chùa thắp hương. 
B. Không chịu tham gia các hoạt động địa phương. 
C. Treo cờ Tổ quốc ngày 2/9, nghiêm túc khi bài hát Quốc ca được cất lên. 
D. Bực bội khi phải đi dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ. 
Câu 7: Việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc phải chú ý đến điều gì? 

A. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình. 

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế. 

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc. 

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực. 

Câu 8: Trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra 

cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động 

được gọi là? 

A. Lao động tự giác.                    B. Lao động sáng tạo. 

C. Lao động.                                D. Sáng tạo. 

Câu 9: Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng 

năng suất lao động, giảm thời gian lao động nói đến? 

A. Lao động sáng tạo.      B. Lao động tự giác.    C. Lao động.                    D. Sáng tạo. 

Câu 10:  Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn 

trong lớp không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

B. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

C. Cùng với A đánh B cho vui. 

D. Chạy đi chỗ khác chơi. 

Câu 11: Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất việc biết bảo vệ lẽ phải?  

A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 

B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 

C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 

D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 
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Câu 12: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc thể hiện ở việc chúng ta tiếp thu những đặc 

trưng nào của các dân tộc? 
A. Giá trị tốt đẹp.   B. Hủ tục lạc hậu.    C. Phong tục lỗi thời.       D. Mọi hệ giá trị. 
Câu 13: Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động 

đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên được gọi là? 

A. Tài nguyên thiên nhiên.           B. Thiên nhiên.  C. Tự nhiên.             D. Môi trường. 

Câu 14: Nhà máy A xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Trước 

việc làm đó em cần báo với ai? 

A. Chính quyền địa phương.                     B. Trưởng thôn. 

C. Trưởng công an xã.                              D. Gia đình. 

Câu 15: Ngày môi trường thế giới là ? 

A. 5/6.       B. 5/7.                        C. 5/8.                       D. 5/9. 
Câu 16: Trong quá trình lao động, người lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi 

cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả 

lao động được gọi là gì? 
A. Lao động ép buộc  B. Lao động sáng tạo.   C. Lao động tự giác     D. Lao động tự phát. 
Câu 17: Biểu hiện lao động cần cù và sáng tạo là gì?  
A. Làm việc theo thói quen.            B. Làm việc thường xuyên, nỗ lực. 
C. Làm việc tự do, cẩu thả.            D. Làm theo mệnh lệnh người khác. 
Câu 18: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc 

khác? 
A. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài. 
B. Ứng xử thân thiện đối xử với động vật. 
C. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam. 
D. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới. 
Câu 19: Việc làm nào dưới đây không kế thừa, phát huy truyền thông tốt đẹp của dân 

tộc? 
A. Học tập, thực hành theo những chuẩn giá trị truyền thống. 
B. Trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
C. Gìn giữ truyền thống tốt đẹp cùng những hủ tục lạc hậu. 
D. Tự hào về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Câu 20: Truyền thống dân tộc là những giá trị về mặt nào? 
 A. Tài sản B. Vật chất. C. Của cải. D. Tinh thần. 
Câu 21: Hành động nào sau đây không góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống 

của dân tộc? 
A. Quảng bá các làng nghề truyền thống.    B. Mặc cảm về trang phục dân tộc mình. 
C. Tôn tạo và chăm sóc di tích lịch sử.        D. Thi tìm hiểu về lễ hội truyền thống. 

Câu 22: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc? 
A. Từ chối học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc. 
B. Kì thị dân tộc các quốc gia chậm phát triển. 
C. Học hỏi giá trị tốt đẹp từ các dân tộc khác nhau. 
D. Tiếp thu mọi giá trị của các dân tộc trên thế giới. 

Câu 23: Một cá nhân lao động sáng tạo thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng thế 

nào?  
A. Tìm tòi, cải tiến phương pháp.              B. Hưởng lợi từ việc làm của bạn bè 
C. Chờ đợi kết quả người khác.              D. Sao chép kết quả người khác. 
Câu 24: Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc? 
A. Xã hội hiện đại không cần giữ gìn truyền thống dân tộc. 
B. Những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa. 
C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển. 
D. Cần tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 
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Câu 25: Tình huống nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?  
A. Bạn H sưu tầm nhiều tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè về H truyền thống 

Việt Nam.  
B. M nói “ Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm”. 
C. G nói rằng chỉ nên học hỏi các nước Châu Âu và Châu Mỹ.  
D. K khuyên các bạn chỉ nên xem chương trình giả trí của Hàn Quốc thay vì của Việt 

Nam. 
Câu 26: Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện lao động,cần cù sáng tạo?  

A. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 
B. Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ.  
C. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang  
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 
D. Dù ai nói ngả nói nghiêng 
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.  

Câu 27: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành 

trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ đâu? 
A. Đất nước này sang đất nước khác.                 B. Vùng miền này sang vùng miền khác. 
C. Địa phương này sang địa phương khác.         D. Thế hệ này sang thế hệ khác. 

Câu 28: Lao động sáng tạo không mang lại ý nghĩa nào dưới đây? 
A. Không ngừng hoàn thiện kĩ năng. B. Được bổ sung kiến thức mới. 
C. Hiệu quả công việc bị suy giảm.             D. Kết quả công việc ngày càng tăng. 
Câu 29: “Quá trình lao động chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn 

đấu hết mình vì công việc” là nội dung khái niệm nào? 
A. Lao động cần cù.                   C.  Lao động sáng tạo.  
B. Học tập tự giác,tích cực.        D. Siêng năng, kiên trì.  

Câu 30: Người cần cù trong lao động sẽ nhận được tình cảm gì của người khác?  
A. Yêu quý và tôn trọng. B. Ghen ghét và căm thù. 
C. Xa lánh và hắt hủi. D. Tìm cách hãm hại. 
Câu 31: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn 

trọng điều gì? 
A. Vũ khí của các dân tộc.                         B. Hủ tục của các dân tộc. 
C. Truyền thống của các dân tộc.              D. Tiền bạc của mỗi dân tộc. 
Câu 32: Tại sao mỗi chúng ta cần phải lao động cần cù và sáng tạo? 
A. Do hoàn cảnh xô đẩy phải làm việc.   B. Do áp lực gia đình và bạn bè. 
C. Để vừa lòng bố mẹ và người thân.   D. Hoàn thiện và phát triển bản thân. 
II. Tự luận  

 

Câu 1:  

a. Nêu khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động. 

b. Nêu khái niệm và sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 

Câu 2: Để biến điện năng thành ánh sáng, Edison đã làm hàng nghìn thí nghiệm nhằm 

tìm ra vật liệu thích hợp làm dây tóc bóng đèn. Khi liên tục gặp thất bại, bị công kích 

là "người hoang tưởng", "quân lừa bịp", Edison vẫn không nản chí. Ông vẫn trung 

thành với khát vọng của bản thân.Thomas Edison đã thất bại hơn 10.000 lần trước khi 

phát minh ra bóng đèn, nhưng ông không bao giờ gọi đó là thất bại, mà xem đó như 

những cơ hội để học hỏi. 

a. Em học hỏi được gì từ tấm gương của nhà bác học Edison? 

b. Hiện nay một số bạn học sinh thấy bài khó là nản, đi chép sách giải. Suy nghĩ của 

em về về những hành động này. Em sẽ khuyên các bạn như thế nào? 
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Câu 3: Có quan điểm cho rằng: “Để đất nước được phát triển tốt, chúng ta cần tập 

trung khai thác mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách tối đa nhất có thể. Sau khi 

đất nước phát triển, chúng ta thực hiện các biện pháp tái sinh vẫn được.” 

a. Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao? 

b. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?  

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 
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